
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A1 

HỌC KÌ I- TUẦN 23 

                        

                                LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 20/ 2 đến ngày 24/2/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

20/2 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ   

2 265 Tiếng Việt Bài 118: oam – oăm (Tiết 1) Máy chiếu 

3 266 Tiếng Việt Bài 118: oam – oăm (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 23 Đạo đức Lời nói thật (Tiết 2) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6 45 GD TC Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể (tiếp)    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

21/2 

S
Á

N
G

 

1  T Anh Unit 7 : Numbers – Lesson 2.1  

2 267 Tiếng Việt Bài 119: oan – oat (Tiết 1) Máy chiếu 

3 268 Tiếng Việt Bài 119: oan – oat (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 67 Toán Luyện tập Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 269 Tiếng Việt Tập viết sau bài 118 , 119 Máy chiếu 

6  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

22/2 

S
Á

N
G

 1 270 Tiếng Việt Bài 120: oăn – oăt (Tiết 1) Máy chiếu 

2 271 Tiếng Việt Bài 120: oăn – oăt (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4 23 Mĩ thuật Bài 12 : Taọ hình khối bằng đất  

C
H

IỀ
U

 

5 68 Toán So sánh các số trong phạm vi 100 Máy chiếu 

6 68 HĐTN Môi trường quanh em Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

23/2 

S
Á

N
G

 

1 272 Tiếng Việt Bài 121: uân – uât (Tiết 1) Máy chiếu 

2 273 Tiếng Việt Bài 121: uân – uât (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 69 Toán Luyện tập Máy chiếu 

4 23 Âm nhạc Ôn tập bài hát : Thật đáng yêu  

C
H

IỀ
U

 

5 274 Tiếng Việt Tập viết sau bài 114 , 115 Máy chiếu 

6 45 TNXH Ôn tập và đánh giá chủ đề thực vật và động vật (T2) Tranh , MC 

7  HDH GDDP : Hội Gióng làng Phù Đổng Bảng phụ 

6 
 

24/2 

S
Á

N
G

 

1 275 Tiếng Việt Bài 122: Hoa tặng bà Máy chiếu 

2 276 Tiếng Việt Bài 123: Ôn tập Máy chiếu 

3     46 GDTC Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể (tiếp)  

4  TC MT Xem tranh thiếu nhi vui chơi  

C
H

IỀ
U

 5  T Anh Unit 7 : Numbers – Lesson 2.2  

6 46 TNXH Bài 14: Cơ thể em (T1) Máy chiếu 

7 69    HĐTN Chuẩn bị hội diễn Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 lượt 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
        Giang Biên, ngày 13  tháng 2 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG  

                                      Vũ Thị Diệu Huyền 



 


